SỐ LIỆU THỐNG KÊ
tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái tháng 04/2018 
[bookmark: _GoBack]và 4 tháng đầu năm 2018

1. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu  
(1) Sản lượng chè búp tươi ước đạt 8.734 tấn (bằng 11,6% kế hoạch năm, tăng 74,7% - tương đương 3.734 tấn so với cùng kỳ năm 2017).
	(2) Trồng rừng ước đạt 7.100 ha (bằng 47,3% kế hoạch năm, giảm 21% - tương đương 1.895 ha so với cùng kỳ năm 2017).
(3) Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 2.819 tỷ đồng (bằng 29,7% kế hoạch năm, tăng 7,8% - tương đương 204 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017).
(4) Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 4.569 tỷ đồng (bằng 33,8% kế hoạch năm, tăng 12,8% - tương đương 515 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017).
(5) Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 37,28 triệu USD (bằng 31% kế hoạch năm, tăng 14,2% - tương đương 4,6 triệu USD so với cùng kỳ năm 2017).
(6) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm ước đạt 718 tỷ đồng (bằng 32,3% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017). 
(7) Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 2.882,4 tỷ đồng (bằng 26,2% kế hoạch năm, giảm 2,8% - tương đương 82,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017).
(8) Số lao động được tạo việc làm mới ước đạt 5.042 lao động (bằng 28% kế hoạch năm, tăng 7% - tương đương 332 lao động so với cùng kỳ năm 2017).
	(9) Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin ước đạt 28% (kế hoạch năm là 98,5%).
2. Về phát triển kinh tế
a) Trong sản xuất nông nghiệp
- Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, toàn tỉnh đã trồng mới được 352 ha măng tre Bát Độ (bằng 30,7% kế hoạch năm); 36,3 ha quế (bằng 5,6% kế hoạch năm); 44 ha cây ăn quả có múi (bằng 9,2% kế hoạch năm); thụ tinh nhân tạo trâu, bò cái sinh sản được 894 liều phối (bằng 27% kế hoạch năm).
- Về trồng trọt: Đến nay, việc gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Đông Xuân cơ bản đã kết thúc. Diện tích Lúa đã cấy đạt 19.461 ha (bằng 103,3% kế hoạch, giảm 0,9% so với cùng kỳ 2017); Ngô Xuân đã trồng đạt 18.314 ha (bằng 91,9% kế hoạch, giảm 8,6% so với cùng kỳ); Sắn đã trồng đạt 8.648 ha (bằng 78,6% kế hoạch, giảm 32,1% so với cùng kỳ); Khoai lang đã trồng đạt 2.086 ha (bằng 71,9% kế hoạch, tăng 3,1% so với cùng kỳ). Sản lượng chè búp tươi 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 8.734 tấn (bằng 11,6% kế hoạch năm, tăng 74,6% so với cùng kỳ năm 2017).
- Về chăn nuôi: Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được tăng cường, trong 4 tháng đầu năm đã tiêm phòng 51.631 liều vắc-xin các loại cho đàn gia súc, gia cầm (bằng 92% cùng kỳ 2017); kiểm soát giết mổ 59.980 con gia súc, gia cầm các loại (bằng 257% cùng kỳ 2017); kiểm tra vệ sinh thú y 320 lượt cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm (bằng 185% cùng kỳ 2017). Tuy nhiên, từ ngày 05/4 - 13/4/2018 tại huyện Trạm Tấu đã xảy ra dịch lở mồm long móng làm 13 con trâu, bò mắc bệnh (lũy kế từ đầu năm đã có 231 con gia súc mắc bệnh[footnoteRef:1]). [1: Trong đó có 98 con trâu, 97 con bò, 36 con lợn.] 

- Về lâm nghiệp: Diện tích trồng rừng 4 tháng đầu năm 2018 ước đạt 7.100 ha (bằng 47,3% kế hoạch năm, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2017). Đã khai thác và tiêu thụ 162.440 m3 gỗ rừng trồng các loại (bằng 36,1% kế hoạch năm, bằng 87,5% cùng kỳ 2017); 2.586 tấn tre, vầu, nứa; 9,2 tấn nhựa thông; 120 tấn vỏ quế tươi; 55 tấn tinh dầu quế. Tổ chức giao khoán, bảo vệ 208.545 ha rừng phòng hộ, đặc dụng và rừng tự nhiên sản xuất (tăng 1,5% so với cùng kỳ 2017). Công tác quản lý, khai thác rừng, vận chuyển lâm sản, phòng chống cháy rừng được tăng cường thường xuyên, trong 4 tháng đầu năm  đã phát hiện và xử lý 56 vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng, thu nộp ngân sách 175,5 triệu đồng.
- Về thủy sản:Tổng diện tích nuôi trồng khai thác toàn tỉnh đạt 22.250 ha (tương đương cùng kỳ 2017), trong đó tổng diện tích nuôi trồng ước đạt 2.600 ha (tăng 15,5% so với cùng kỳ 2017). Sản lượng đánh bắt thuỷ sản tháng 4/2018 ước đạt 918 tấn (tương đương cùng kỳ năm 2017), lũy kế 4 tháng đạt 2.515 tấn (bằng 27,9% kế hoạch năm, tăng 1,1% so với cùng kỳ 2017); ước tính toàn tỉnh hiện có 1.086 lồng cá.
- Công tác xây dựng nông thôn mới:Trong 4 tháng đầu năm đã có 01 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới, lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 34 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới. 
b) Sản xuất công nghiệp tháng 4/2018tiếp tục tăng so với cùng kỳ, song mức tăng chưa cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2018 tăng 6,94% so với tháng trước, tăng 8,79% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2018, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,69% so với cùng kỳ năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) 4 tháng đầu năm ước đạt 2.819 tỷ đồng (bằng 29,7% kế hoạch, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017).  
c) Hoạt động thương mại có mức tăng khá so với cùng kỳ 2017, bên cạnh hoạt động thương mại, trao đổi hàng hóa thông thường, công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường thường xuyên. Tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tháng 4/2018 đạt 1.127,5 tỷ đồng (tăng 0,36% so với tháng trước, tăng 13,56% so với cùng kỳ năm trước); lũy kế tổng mức bán lẻ hàng hóa 4 tháng đầu năm ước đạt 4.569 tỷ đồng (bằng 33,8% kế hoạch năm, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2017).
d) Hoạt động xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2018 tăng so với cùng kỳ năm 2017 chủ yếu ở mặt hàng rau quả, chè, tinh bột sắn, hàng dệt may, sản phẩm gỗ tăng cả về lượng và giá trị. Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu nhìn chung ổn định so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm ước đạt 37,28 triệu USD (bằng 31% kế hoạch năm, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2017). Giá trị nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm ước đạt 18,99 triệu USD (gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm 2017); các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là rau, sản phẩm hóa chất, phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, vải các loại, máy móc thiết bị và nguyên liệu.
đ) Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 4/2017 ước đạt 802,1 nghìn tấn, 15.561 nghìn tấn.km, 58,1 tỷ đồng doanh thu (tăng 5,3% về tấn, tăng 2,5% về tấn.km, tăng 4,5% về doanh thu so với cùng kỳ 2017). Lũy kế 4 tháng đầu năm, khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 3.332 nghìn tấn, 64.890 nghìn tấn.km, 240,1 tỷ đồng doanh thu (tăng 10,5% về tấn, tăng 8,2% về tấn.km, tăng 10,9% về doanh thu so với cùng kỳ 2017).
Số lượng vận chuyển hành khách tháng 4/2018 đạt 973 nghìn người,  52.563 nghìn người.km, 36 tỷ đồng doanh thu (tăng 7,6% về người, tăng 11,2% về người.km, tăng 9,6% về doanh thu so với cùng kỳ 2017). Lũy kế 4 tháng đầu năm, số lượng hành khách vận chuyển đạt 3.834 nghìn người, 206.595 nghìn người.km; 141,8 tỷ đồng doanh thu (tăng 8,8% về người; tăng 10,5% về người.km, tăng 10,1% về doanh thu so với cùng kỳ 2017).
e) Kết thúc 4 tháng đầu năm 2018, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 2.882,4 tỷ đồng (bằng 26,2% kế hoạch năm, giảm 2,8% so với cùng kỳ 2017), trong đó: Vốn đầu tư phát triển khu vực Nhà nước ước đạt 582,4 tỷ đồng (bằng 19,8% kế hoạch năm, giảm 9,8% so với cùng kỳ năm 2017); vốn ngoài Nhà nước ước đạt 2.190 tỷ đồng (bằng 29,5% kế hoạch năm, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm 2017); vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 110 tỷ đồng (bằng 16,6% kế hoạch năm, giảm 26,4% so cùng kỳ năm 2017).
Về tình hình giải ngân các nguồn vốn đầu tư: Đến ngày 30/4/2018, tổng nguồn vốn đã giải ngân đạt 340,8 tỷ đồng (bằng 17,1% kế hoạch vốn giao), trong đó: Nguồn vốn ngân sách địa phương đã giải ngân đạt 216,9 tỷ đồng (bằng 28,2% kế hoạch vốn), nguồn vốn ngân sách Trung ương đã giải ngân đạt 114,8 tỷ đồng[footnoteRef:2] (bằng 11,4% kế hoạch), nguồn vốn ODA đã giải ngân đạt 9 tỷ đồng (bằng 4,1% kế hoạch vốn giao). [2:  Trong đó: Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Kế hoạch vốn đã giao là 41,540 tỷ đồng, chưa thực hiện giải ngân; vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu đã giải ngân đạt 114,8 tỷ đồng (bằng 48,4% kế hoạch vốn giao); vốn trái phiếu Chính phủ chưa thực hiện giải ngân (kế hoạch vốn đã giao là 436,7 tỷ đồng); vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa thực hiện giải ngân (kế hoạch vốn đã giao là 287,4 tỷ đồng).] 

g) Trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tính từ đầu năm đến hết tháng 4/2018, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 10 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt 125,2 tỷ đồng (giảm 04 dự án so với cùng kỳ 2017); quyết định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư cho 06 dự án. Đã cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp cho 68 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký đạt 427,2 tỷ đồng (giảm 04 doanh nghiệp, giảm43,3% vốn đăng ký so với cùng kỳ 2017). Toàn tỉnh hiện có 1.788 doanh nghiệp, 307 hợp tác xã, 18.328 hộ kinh doanh. Trong 4 tháng đầu năm, các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã thực hiện đầu tư ước đạt 110 tỷ đồng (bằng 16,6% kế hoạch, giảm 26,4% so với cùng kỳ năm 2017).
h) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 4 tháng đầu năm ước đạt  718 tỷ đồng (bằng 32,3% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 478 tỷ đồng (bằng 31,3% dự toán, tăng 8% so với cùng kỳ); thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 62,3 tỷ đồng (bằng 36,6% dự toán, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2017).
Tổng chi ngân sách địa phương ước đạt 2.297,7 tỷ đồng (bằng 26,8% dự toán, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2017), trong đó: Chi đầu tư phát triển ước đạt 407,1 tỷ đồng (bằng 43,6% dự toán, giảm 43,4% so với cùng kỳ); chi thường xuyên ước đạt 1.739,1 tỷ đồng (bằng 28,4% dự toán, tăng 12,8% so với cùng kỳ). 
Thị trường tiền tệ trên địa bàn tỉnh tháng 4/2018ổn định. Tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân thực hiện đến hết tháng 4 năm 2018 đạt 21.150 tỷ đồng (trong đó vốn huy động tại địa phương đạt 14.670 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2017); tổng dư nợ cho vay đạt 17.880 tỷ đồng (tăng 3,64% so với thời điểm 31/12/2017); tỷ lệ nợ xấu đến 31/3/2018 chiếm 0,41% so với tổng dư nợ, đến hết tháng 4/2018 tỷ lệ nợ xấu không tăng.
i)Trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tháng 4/2018 đã xác nhận 08 kế hoạch bảo vệ môi trường, 04 hồ sơ hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, 01 dự án chứng nhận  hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 07 chủ nguồn thải và hợp đồng cho 05 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 6,4 ha, tổng số tiền thu nộp ngân sách 173,4 triệu đồng.
2. Về phát triển văn hóa - xã hội
a) Công tác giáo dục và đào tạo tháng 4/2018 tập trung vào chuẩn bị các điều kiện để kết thúc năm học 2017 - 2018 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tốt nghiệp trung học cơ sở năm 2018, công tác tuyển sinh, công tác tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dụcnăm học 2018 - 2019.
b) Tình hình dịch bệnh tháng 4/2018 diễn biến ổn định, không phát hiện các ca bệnh, ổ dịch nguy hiểm, không xảy ra ngộ độc thực phẩm. Trong tháng, toàn tỉnh có 142.842 lượt bệnh nhân được khám chữa bệnh (giảm 14,5% so với cùng kỳ 2017, trong đó có 14.005người được điều trị nội trú, 8.850 người được điều trị ngoại trú). Lũy kế 4 tháng có 481.204 lượt bệnh nhân được khám chữa bệnh (giảm 10,3% so với cùng kỳ 2017, trong đó có 46.661 lượt người được điều trị nội trú, 29.760 lượt người được điều trị ngoại trú). 
c) Công tác an sinh xã hội được duy trì thực hiện tốt, tháng 4/2018, đã có 1.051 trường hợp người có công với cách mạng được thẩm định, giải quyết chế độ chính sách; 23.393 đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp thường xuyên. Trong 4 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 5.042 lao động (bằng 28% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ 2017), tuyển mới và đào tạo nghề cho 1.510 người (bằng 9,6% kế hoạch năm, giảm 11,5% so với cùng kỳ 2017).
d) Hoạt động văn hoá, thể thao, thông tin tháng 4/2018 hướng vào tuyên truyền kỷ niệm 43 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; tổ chức Hội thao truyền thống ngành Ngân hàng tỉnh, Đại hội thể dục thể thao ngành Xây dựng, Hội thi thể thao học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú tỉnh Yên Bái lần thứ II. Tham gia thi đấu Giải vô địch cử tạ thanh thiếu niên toàn quốc (đạt 01 huy chương vàng, 02 huy chương bạc). Lũy kế 4 tháng đầu năm đã thực hiện 39 buổi biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó phục vụ vùng cao 22 buổi; tổ chức 181 buổi chiếu phim, trong đó phục vụ vùng cao, vùng sâu, vùng xa 110 buổi.
đ) Tháng 4/2018, đã tổ chức 13 hội đồng khoa học tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1 năm 2018 (đã tuyển chọn được 12 tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2018[footnoteRef:3]). Qua 4 tháng, đã tổ chức 09 hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp tỉnh với 24 hồ sơ đề nghị, kết quả đã có 13 sáng kiến được Hội đồng thông qua và đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh; đã cấp 01 giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, 11 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho các đơn vị sử dụng thiết bị X quang trên địa bàn tỉnh, cấp chứng chỉ kiểm định cho 115 phương tiện đo lường. [3: Trong đó có 06 nhiệm vụ lĩnh vực nông lâm nghiệp, 04 nhiệm vụ lĩnh vực khoa học xã hội, 01 nhiệm vụ lĩnh vực công nghệ thông tin, 01 nhiệm vụ lĩnh vực khác.] 

3. Về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính
Tập trung vào triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 02/01/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày 02/01/2018 thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện Đề án tổ chức bộ máy, nhân sự chi tiết của Trung tâm hành chính công. Xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2018. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là trong thu hút đầu tư, quản lý đất đai, thuế…
4. Về quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc phức tạp. Lực lượng vũ trang đảm bảo chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các khu vực trọng điểm, đảm bảo vũ khí trang bị, lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. 
Trong tháng, toàn tỉnh đã xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người bị thương (tăng 01 vụ, giảm 04 người chết, tăng 03 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017). Lũy kế 4 tháng, toàn tỉnh xảy ra 46 vụ tai nạn giao thông, làm 09 người chết, 48 người bị thương (giảm 09 vụ, giảm 08 người chết, giảm 22 người bị thương so với cùng kỳ năm 2017).
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